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UBND HUYỆN MAI SƠN 

TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG MAI  
 

 

Số: 75 /BC-TH&THCSCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

   Chiềng Mai, ngày 09 tháng 4 năm 2024 

 

 BÁO CÁO 

Kết quả lựa chọn Sách giáo khoa lớp 5, lớp 9  

sử dụng từ năm học 2024 - 2025 

 

 Thực hiện Công văn số 317/PGDĐT ngày 19/3/2024 của Phòng Giáo dục 

Đào tạo Mai Sơn về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 

12; sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 

(nếu có) năm học 2024-2025;  

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-THTHCS ngày 20/3/2024  về việc thành 

lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5; Quyết định số 61/QĐ-TH&THCS 

ngày 20/3/2024 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 nhà 

trường.Trường Tiểu học và THCS Chiềng Mai đã ban hành Kế hoạch số 58  

/KH- TH&THCS về việc tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa lớp 5;  Kế hoạch số: 

59 /KH- TH&THCS về việc tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng từ 

năm học 2024 – 2025 của đơn vị; 

Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, các tổ chuyên đã xây dựng kế hoạch, 

phân công nhiệm vụ và xây dựng lịch trình thời gian thực hiện cụ thể. Các tổ 

chuyên môn đã tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu Thông 

tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định  việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nghiêu cứu 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Các tổ chuyên môn đã tiến hành tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo 

viên nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, học liệu có liên quan của các 

môn học thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng GDĐT phê duyệt sử 

dụng từ năm học 2024-2025 (từ ngày 20/3/2024 đến hết ngày 07 tháng 4 năm 

2024) qua hình thức tự nghiên cứu bản điện tử, bản cứng và qua tham gia Hội 

thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa.  

 Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức họp tổ chuyên môn nghiên cứu, trao 

đổi, thảo luận và phân tích, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa các môn 

học. Tổ chức cho các thành viên tổ chuyên môn bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo 

khoa theo quy định. 

 Nhà trường đã tổ chức họp nghiên cứu, thảo luận, đánh giá, đề xuất lựa chọn 

sách giáo khoa của đơn vị trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên 

môn đề xuất. 
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 Kết quả Nhà trường đã đề xuất lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa/môn học 

trong danh mục các sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất (phụ lục kèm theo). 

 Trên đây là kết quả đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 và lớp 9; Trường 

Tiểu học và THCS Chiềng Mai trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT (2 bản) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lò Đức Tháo 
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UBND HUYỆN MAI SƠN 

TRƯỜNG TH-THCSCHIỀNG MAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, LỚP 5 

NHÀ TRƯỜNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN  

(Kèm theo Báo cáo lựa chọn, đề xuất SGK lớp 5  lớp 9 của Trường Tiểu học và THCS Chiềng Mai) 

STT Môn Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Toán Toán 5 

   Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên),  Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, 

Nguyễn Thi Thanh Sơn.  

 

Đại học Sư phạm 

2 Tiếng Việt 

Tiếng Việt 5 (Tập 1) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng 

 Giáo dục Việt Nam 

 

Tiếng Việt 5 (Tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

 

3 Lịch sử và Địa lí LS-ĐL 5 

   

 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỹ (Tổng Chủ biên 

cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị  Hồng, 

Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Giáo dục Việt Nam 
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biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phàn Địa li), Đặng Tiến Dung, Dương Thị Oanh 

 

4 Khoa học Khoa học 5 

    

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen.  

 

Giáo dục Việt Nam 

 

5 Công nghệ  Công nghệ 5 

     

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giang Thiên Hương, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngoc Thuý, Nguyễn Thanh 

Trịnh 

 

Giáo dục Việt Nam 

 

6 
Hoạt động trải 

nghiệm 
HĐTN  5 

    

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.  

 

Đại học Sư phạm, thành phố HCM 

7 Mĩ thuật Mĩ thuật 5 

    

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hải Kiên.  

Đại học Sư phạm 

8 Âm nhạc Âm nhạc 5 

 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn 

Thị Quỳnh Mai.  

 

Đại học Sư phạm, thành phố HCM 
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9 Giáo dục Thể chất GDTC 5 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị| Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị 

Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Đại học Sư phạm, thành phố HCM 

10 Đạo đức Đạo đức 5 

   

 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đố Tất 

Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hài, Nguyên 

Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

 

Đại học Sư phạm, thành phố HCM 

11 Tin học Tin học 5 

  

  Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Vãn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh.  

 

Đại học Huế 

12 Tiếng Anh 
Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart Start)  

    Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngoc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Đức.  

Đại học Sư phạm, thành phố HCM 

 

                                                        CHỮ KÍ CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

 

TT Họ tên Chức vụ Chữ kí 

1 Ông Lò Đức Tháo  Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Bà Lường Thị Phương Phó Hiệu trưởng cấp tiểu học Phó chủ tịch 
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3 Bà Tòng Thị Lan Giáo viên  Thư ký Hội đồng chọ SGK 

4 Bà Cầm Thị Dung  Tổ trưởng tổ chuyên môn khối 1 Ủy viên 

5 Bà Đặng Thị Mai Thảo Tổ trưởng  khối 2,3- Thanh tra nhân dân Ủy viên 

6 Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng khối 4,5 Ủy viên 

7 Bà Vì Thị Hà Giáo viên Ủy viên 

8 Bà Lò Thị Mai Giáo viên Ủy viên 

9 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Ủy viên 

10 Ông Đoàn Minh Trung Giáo viên môn GDTC Ủy viên 

11 Ông Lò Văn Chi Giáo viênmôn Tin học Ủy viên 

12 Bà Trịnh Thị Hồng Hải Giáo viên môn Âm nhạc Ủy viên 

13 Bà Lừ Thị Ngọc Thanh Giáo viên Tiếng Anh Ủy viên 

14 Ông Chu Huy Hiếu Giáo viên môn Mĩ thuật Ủy viên 

15 Ông Lò Đức Chuyên Trưởng ban đại diện  PHHS Ủy viên 
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UBND HUYỆN MAI SƠN 

TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG MAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, LỚP 9 

NHÀ TRƯỜNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN  

(Kèm theo Báo cáo lựa chọn, đề xuất SGK lớp 5, lớp 9 của Trường Tiểu học và THCS Chiềng Mai) 

STT Môn Tên sách 
 

 
Nhà xuất bản 

1 Toán 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

   Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 

Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- TBGD Việt Nam (VEPIC) (Đơn 

vị liên kết: NXB Đại học SP) 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 

Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang 

 

2 Ngữ văn  

Ngữ văn 9, Tập 1 

Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 

Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Giáo dục Việt Nam 

 

Ngữ văn 9, Tập 2 

Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 

Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

 

3 Tiếng Anh  
Tiếng Anh 9 Right 

on! 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Lịch sử và 

Địa lí  

Lịch sử và Địa lí 9 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

   

   Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
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Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

5 
Khoa học tự 

nhiên  

Khoa học tự nhiên 9 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 

Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh 

Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn 

Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

6 
Giáo dục công 

dân  

 

Giáo dục công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế) 

7 Tin học  
 

Tin học 9 

Cánh Diều 

     Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị 

Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm) 

8 Âm nhạc 
Âm nhạc 9 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị GDVN  (VEPIC) (Đơn 

vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học 

Huế) 

 

9 Mỹ thuật  

 

Mỹ thuật 9 

Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm) 
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10 
Giáo dục thể 

chất  

Giáo dục thể chất 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị GDVN (VEPIC) (Đơn 

vị liên kết: Nhà xuất bản ĐHSP) 

11 
HĐTN và 

hướng nghiệp  

HĐTN và hướng 

nghiệp 9 Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức 

Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 

Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị GDVN (VEPIC) (Đơn 

vị liên kết: Nhà xuất bản ĐHSP 

TP Hồ Chí Minh) 

 

12 Công nghệ  

Công nghệ 9 - Mô 

đun Lắp đặt mạng 

điện trong nhà 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga; 

Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Thị Như Trang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- TBGDVN (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản ĐHSP TP Hồ 

Chí Minh 

CHỮ KÍ CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

 

TT Họ tên Chức vụ Chữ kí 

1 Ông Lò Đức Tháo Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Ông Nguyễn Đức Cường Phó Hiệu trưởng  Phó chủ tịch 

3 Bà Ninh Thị Huyền Tổ trưởng tổ KHXH Thư ký Hội đồng chọ SGK 

4 Ông Ngô Minh Khởi  Thanh tra nhân dân  Ủy viên 
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5 
Ông Nguyễn Hải Long Tổ trưởng tổ KHTN Ủy viên 

6 
Bà Hoàng Thu Ngân Giáo viên 2 - Giáo viên  Ngữ văn Ủy viên 

7 
Bà Vũ Thị Hải Bình Giáo viên 1 - Giáo viên Toán Lý Ủy viên 

8 
Bà Lê Thu Phương Giáo viên 10 - Giáo viên Sử - Địa Ủy viên 

9 
Ông Phạm Ngọc Chung Giáo viên 11 - Giáo viên GDTC Ủy viên 

10 
Bà Trịnh Thị Lương Giáo viên 12 - Giáo viên Âm Nhạc Ủy viên 

11 
Bà Trần Thị Thu Huyền Giáo viên 13 - Giáo viên Mỹ Thuật Ủy viên 

12 
Bà Lường Thị Thu Hậu Giáo viên 14 - Giáo viên tiếng Anh Ủy viên 

13 Bà Lò Thị Soi Hội trưởng Hội phụ huynh nhà trường Ủy viên 
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